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XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT
TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong dạng trình môn học ở cấp Tiểu học, môn Toán chiếm số giờ rất lớn. Việc nâng cao hiệu quả của dạy và học môn Toán là một chuyên đề được  rất nhiều người quan tâm và tìm hiểu.

Nội dung môn Toán ở  Tiểu học được cấu trúc theo kiểu vòng tròn đồng tâm. Cùng với việc phát triển vòng số với 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia, học sinh được làm quen dần với giải các bài toán có lời văn . Ở lớp 1, 2, 3 học sinh làm quen với các dạng toán đơn: " nhiều hơn, ít hơn, gấp số lần, kém số lần", . Phải đến năm học lớp 4 cùng với việc mở rộng vòng số tự nhiên đến lớp triệu, lớp tỷ, ... học sinh được học thêm các bài toán có lời văn dạng toán hợp với nhiều dạng khác nhau, tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỷ số của 2 số đó... Trong đó có dạng toán "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó". Đây là dạng toán thường gặp, nó làm một bài toán đơn hoặc nằm trong một bài toán hợp thuộc dạng khác.

Cũng như các dạng toán khác, khi giải dạng toán này học sinh  thường lúng túng khi nhận dạng toán, phân tích bài toán cũng như vận dụng phương pháp giải, từ đó dẫn đến những sai lầm đáng tiếc .

         
Với sự say mê dạy toán, giải toán ở Tiểu học và mong muốn giúp học sinh có kỹ năng nhận dạng toán, phân tích bài toán, biết lựa chọn phương pháp giải phù hợp cho từng bài toán thuộc dạng toán này, tránh những sai lầm khi giải toán. Đó chính là lý do tôi chọn đề tài: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 rèn cách phân tích đề và nhận diện dạng toán“Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
 
2.1 Điều kiện

Để đạt được mục tiêu mà dạng trình đề ra, trước hết giáo viên phải nắm chắc mục tiêu, nội dung, những khả năng có thể khai thác trong từng bài. Điều quan trọng là giáo viên phải xây dựng những phương pháp dạy và học giúp học sinh có hứng thú thích giải bài toán có lời văn và đặc biệt ở dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó , góp phần phát triển năng lực tự phân tích đề và nhận diện được dạng toán của học sinh.

Cần hỗ trợ các phương tiện và đồ dùng dạy học.

     
2.2.Thời gan: Từ đầu năm học 2018-2019 đến nay

    
2.3. Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp 4
3. Nội dung sáng kiến

     Giải toán có lời văn là một trong những vấn đề trọng tâm của phương pháp dạy học toán ở cấp học phổ thông. Giải toán còn là thước đo việc nắm lí thuyết, trình độ tư duy, tính linh hoạt sáng tạo của người học toán. Qua đó, người học toán được làm quen với cách đặt vấn đề, biết cách trình bày lời giải rõ ràng, chính xác và logic.

     Trong quá trình giảng dạy môn Toán ở lớp 4, sau khi hướng dẫn học sinh nắm được kiến thức cơ bản và giải thành thạo các bài toán ở sách giáo khoa, giáo viên cần phải mở rộng, nâng cao hơn đối với những học sinh năng khiếu, học sinh có năng khiếu về môn toán để tránh sự nhàm chán và kích thích tính ham học, ham hiểu biết của các em.

     Với thực tế của trường  thì việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán lớp 4 còn là nhiệm vụ quan trọng để làm tiền đề cho việc lựa chọn đội tuyển học sinh năng khiếu cho năm học sau.

4. Khẳng định giá trị , kết quả đạt được của sáng kiến

       Điều đó chứng minh rằng sử dụng phương pháp gây hứng thú và rèn cách phân tích đề toán và nhận diện dạng toán trong giải toán có lời văn đã làm nâng cao kết quả học tập các bài học về dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Các biện pháp giúp học sinh học tốt phần giải toán này, kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm sau thời gian áp dụng chuyên đề.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến: 

       Để áp dụng sáng kiến đạt hiệu quả không chỉ cần người giáo viên có chuyên môn vững, có phương pháp dạy phù hợp mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác,trong đó sự hỗ trợ của các phương tiện và đồ dùng dạy học. 

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Trong các môn học ở Tiểu học cùng với các môn học khác môn Toán có vị trí hết sức quan trọng vì:

Toán là một môn khoa học nghiên cứu một số mặt của thế giới hiện thực nó có hệ thống kiến thức và phương pháp truyền đạt cơ bản, cần thiết cho đời sống sinh hoạt, lao động của con người. Nó cũng là công cụ để học các môn học khác. Môn Toán có tác dụng to lớn trong việc phát triển trí thông minh, tư duy độc lập, linh hoạt, sáng tạo. Nó góp phần hình thành và rèn luyện nếp sống khoa học; góp phần giáo dục những đức tính tốt như: Cần cù, nhẫn nại, ý chí vượt khó ở con người. Khi nói đến tầm quan trọng của môn Toán giáo sư Ri-sa nói "Toán học nghiên cứu những quan hệ về số lượng hình dạng không gian của thế giời hiện thực. Môn Toán là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là chìa khoá khoa học".

Toán học với tư cách là môn khoa học nghiên cứu hệ thống kiến thức cơ bản và sự nhận thức cần thiết trong đời sống, sinh hoạt, lao động của con người. Môn Toán là chìa khoá mở đầu cho tất cả các ngành khoa học khác, nó là công cụ cần thiết không thể thiếu của con người lao động mới. Cùng với các môn học khác ở bậc Tiểu học, việc dạy và học môn Toán có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển khả năng toán học cho học sinh.

Ở lứa tuổi tiểu học, tư duy của các em mới hình thành và phát triển. Vì vậy mà toán học trở thành nhu cầu cần thiết với các em. Nó là cánh cửa mở rộng giúp các em nhìn ra thế giới đầy sự kỳ diệu mới lạ. Nó là cơ sở để sau này các em học môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học...cho các cấp học THCS, THPT…

Song song với sự phát triển tư duy, nhân cách của các em cũng hình thành và phát triển. Môn Toán  đã góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập sáng tạo. Đặc biệt là những phẩm chất quan trọng của con người: cần cù, kiên trì, vượt qua khó khăn....

        Qua thực tế giảng dạy nhiều năm ở khối lớp 4, tôi nhận thấy việc HS học toán và giải toán có lời văn đạt chất lượng chưa cao. HS còn lúng túng trong việc phân tích  và nhận dạng đề toán, đặt lời giải chưa sát với yêu cầu của đề…Vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 phân tích đề và nhận diện dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”   để nghiên cứu và thực hiện trong năm học này.

1.1. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:

Điều kiện áp dụng sáng kiến:

- Có đầy đủ trang  thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo...

- Học sinh chăm chỉ học tập, chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập.

Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ đầu năm học 2018-2019 đến nay
Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp 4
1.2. Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu: Phân tích đề và nhận diện dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”  nhằm giúp các em định hướng được đề bài và cách giải các bài toán có lời văn một cách chính xác.

- Xây dựng các biện pháp giúp học sinh học tốt phần giải toán, từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

- Tích lũy những kinh nghiệm cho bản thân.

1.2.1. Phạm vi nghiên cứu :
- Chương trình toán  lớp 4, phần giải toán có lời văn “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”
-  Sách giáo khoa toán, sách hướng dẫn giáo viên môn toán...
1.3. Phương pháp nghiên cứu:

Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp sau :
- Phương pháp khảo sát.

- Phương pháp thống kê.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp.

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá.

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động học tập của học sinh.

2.Cơ sở lý luận

         Toán học có vị trí rất quan trọng với cuộc sống thực tiễn, đó cũng là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp học sinh nhận thức thế giới xung quanh. Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn Toán rất to lớn, nó có khả năng phát triển tư duy logic, phát triển trí tuệ, tư duy độc lập, sáng tạo...góp phần rèn luyện ý chí vượt khó.

        Từ vị trí và nhiệm vụ vô cùng quan trọng của môn Toán vấn đề đặt ra cho người dạy là làm thế nào để giờ dạy - học toán có hiệu quả cao, học sinh phát triển được tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học. Vậy giáo viên phải có phương pháp dạy học như thế nào để truyền đạt kiến thức tới học sinh?

        Theo tôi, các phương pháp dạy học toán bao giờ cũng phải xuất phát từ vị trí và mục tiêu giáo dục của môn Toán ở bài học nói chung và trong giờ dạy Toán 4 nói riêng. Nó không phải là cách thức truyền thụ kiến thức toán học, rèn kĩ năng giải toán mà là phương tiện tinh vi để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, độc lập và giáo dục phong cách làm việc khoa học tức là dạy cách học. Vì vậy giáo viên phải đổi mới phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học để nâng cao hiệu quả dạy - học.

         Trong mỗi hoạt động nhận thức của học sinh Tiểu học, khi làm những bài toán có lời văn thì tất cả các thao tác tư duy, phân tích, tổng hợp…cùng với trí thông minh, óc sáng tạo diễn ra đan xen nhau. Bởi vậy, giải toán có lời văn là bộ phận không thể thiếu trong Toán Tiểu học, nó được học ngay khi học sinh bắt đầu học môn Toán nhưng nó vốn trừu tượng, muôn hình muôn vẻ nên rất khó với học sinh. Mà đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học là dễ nhớ nhưng mau quên, sự tập trung chú ý trong giờ học chưa cao, thích học nhưng mau chán. Vì vậy, giáo viên phải làm thế nào để khắc sâu kiến thức cho học sinh và tạo ra không khí sẵn sàng học tập, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức.

         Xuất phát từ cuộc sống hiện đại, trong thời kì kinh tế - xã hội - văn hóa có 

nhiều đổi mới đòi hỏi con người phải có bản lĩnh, dám nghĩ - dám làm, năng động, sáng tạo và có khả năng giải quyết vấn đề. Để đáp ứng những yêu cầu trong giảng dạy nói chung và trong dạy học Toán nói riêng, người giáo viên phải vận dụng linh hoạt các phương pháp để nâng cao hiệu quả dạy - học.

Trong môn Toán phổ thông toán có lời văn có vị trí rất quan trọng. Học sinh Tiểu học làm quen với Toán có lời văn ngay từ lớp 1 và học liên tục đến lớp 5.

Dạng toán có lời văn ở tiểu học được xem như một cầu nối kiến thức toán học trong nhà trường và ứng dụng của toán học trong đời sống thực tế, đời sống xã hội.

Dạy giải toán có lời văn ở tiểu học là sự vận dụng một cách tổng hợp ngày càng cao các trí thức kỹ năng về Toán tiểu học với kiến thức được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống.

Qua giải toán có lời văn học sinh rèn kỹ năng tính thành thạo với 4 phép tính, rèn tư duy lô - gíc, óc suy luận khả năng phân tích, so sánh tổng hợp và khả năng trình bày khoa học.

Học sinh có làm tốt được các bài toán có lời văn thì mới được đánh giá là học sinh giỏi toàn diện về môn Toán.

Xuất phát từ nhu cầu đặt ra trong công cuộc đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học nói riêng.

Trong các dạng toán có lời văn ở lớp 4 thì dạng "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó"  là dạng Toán được học đầu tiên ở lớp 4 nó khá phổ biến và các em có thể gặp trong suốt quá trình học toán ở tiểu học. Nếu các em học tốt dạng toán này thì sẽ tốt các dạng toán khác. Từ những tồn tại và nguyên nhân trên mà tôi đã chọn nghiên cứu dạy toán có lời văn dạng "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó"
3. Thực trạng của vấn đề
3.1. Thực trạng chung 

 Thực trạng việc daỵ và giải toán ở trường tiểu học hiện nay có một số điểm chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới ngày càng cao. Học sinh chưa có kỹ năng giải toán có lời văn. Qua việc dự giờ thăm lớp, khảo sát trước tác động, chúng tôi chỉ thấy giáo viên hình như chỉ giúp xây dựng giải một bài toán giải để ra kết quả, hoặc xây dựng công thức là chính chứ thực tế chưa khơi gợi lên việc đam mê học toán thông qua dẫn dắt học sinh có lối tư duy biết phân tích được một nội dung đề toán (Hầu như là giáo viên làm giúp các em vấn đề này)

3.2. Thuận lợi

- Nhà trường nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh.

- Ban giám hiệu nhà trường năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo luôn chỉ đạo sát sao việc dạy - học của giáo viên và học sinh.

- Đội ngũ giáo viên trong trường luôn nhiệt tình giảng dạy, yêu nghề, mến trẻ. Tích cực học tập, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao tay nghề.

- Học sinh: nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, có ý thức học tập.

3.3. Khó khăn

- Dân cư trong xã chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của học sinh.              

- Do tâm lí của học sinh Tiểu học còn ham chơi, khả năng tập trung chú ý còn hạn chế nên việc học tập của các em nếu không có sự giám sát chặt chẽ của gia đình thì khó đạt được hiệu quả cao.

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình giảng dạy song vẫn còn gặp nhiều khó khăn do trình độ giáo viên chưa đồng đều.

3.4. Về tình hình học sinh lớp 4:

     Năm học 2018 - 2019 tôi được phân công dạy lớp 4C.
     Lớp tôi chủ nhiệm có 33 học sinh. Trong đó có:

                                       + 14 học sinh nữ

                                       + 19 học sinh nam

3.5. Thuận lợi

- Đa số các em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ, có ý thức cao trong học tập.
- Học sinh có đầy đủ SGK, đồ dùng học tập.

- Một số em học tập tốt, tiếp thu bài nhanh.

3.6. Khó khăn
 
- Phần lớn học sinh lớp tôi là con nông dân, buôn bán nhỏ hoặc bố mẹ làm công ty. Điều kiện kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn nên các em chưa thực sự được bố mẹ quan tâm đúng mức. Một số phụ huynh không quan tâm đến con cái, tất cả mọi việc học của con đều phó mặc cho nhà trường. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em. 
- Với môn Toán số lượng học sinh chưa hoàn thành cao, có những học sinh không hiểu được đề bài toán vì kĩ năng đọc thành thạo của các em chưa cao, các em đọc được đề toán và hiểu đề còn thụ động, chậm chạp... nên làm cho xong lần, dẫn đến kết quả của bài toán bị sai.  

- Để có những biện pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh, tôi đã tìm hiểu và nắm rõ tình hình học sinh lớp tôi ngay khi được phân công. Tôi cho học sinh làm bài khảo sát để phân loại đối tượng học sinh. ( Phần Phụ lục)

 3.7. Đề khảo sát chất lượng đầu năm

     Đây là kết quả khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán năm học 2018 - 2019
(vì tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành môn Toán chịu ảnh hưởng rất lớn ở phần bài tập giải toán có lời văn). 

 3.8. Kết quả thống kê bài làm của học sinh:
	Số HS

33
	HS  hoàn thành tốt
	HS hoàn thành
	HS chưa hoàn thành

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	
	10
	30.3 %
	20
	60.6 %
	3
	9 %


*Qua kết quả thống kê bài khảo sát chất lượng của học sinh đầu năm tôi thấy chất lượng làm bài của các em chưa tốt. 
- Trong đó có 30 em làm bài đạt tỉ lệ hoàn thành bài 

- 3 em còn lại không giải được bài toán có lời văn. 

3.9. Nguyên nhân:  

      
3.9.1. Nguyên nhân từ phía giáo viên: Trong quá trình giảng dạy giáo viên chỉ quan tâm đến việc truyền thụ kiến thức mà chưa biết giúp học sinh lĩnh hội trí thức một cách chủ động. Giáo viên chưa biết kết hợp các phương pháp dạy học linh hoạt.
3.9.2. Nguyên nhân từ phía học sinh: Trình độ nhận thức của các em còn nhiều hạn chế, không đồng đều. Các em bước đầu chuyển từ tư duy cụ thể sang tư duy trừu tượng cho việc nhận thức và tiếp thu kiến thức gặp không ít khó khăn, chưa mang lại kết quả như chương trình đề ra.

- Do các em không cẩn thận, chưa đọc kĩ đề bài, chưa biết tập trung vào những dữ kiện trọng tâm của đề toán, không chịu phân tích đề toán khi đọc đề.
- Đa số học sinh bỏ qua một bước cơ bản trong giải toán là tóm tắt đề toán. Học sinh chưa xác định các kiểu tóm tắt đề toán khác nhau phụ thuộc vào từng dạng bài cụ thể.

- Một số em biết tìm ra phép tính đúng nhưng khi đặt lời giải cho bài toán chưa hợp lý.

- Khi giải xong bài toán, đa số học sinh bỏ qua bước kiểm tra lại bài, dẫn đến nhiều trường hợp sai sót đáng tiếc do tính nhầm, do chủ quan. Ngoài ra, còn có những trường hợp học sinh hiểu bài nhưng còn lúng túng trong cách trình bày nhất là với các bài toán giải có lời văn phức tạp.

3.9.3. Nguyên nhân khác: Hiện nay chương trình Toán tiểu học đã có sự đổi mới, khoa học hơn song ở chương trình  kiến thức lớp 1, 2, 3 rất đơn giản, đến lớp 4 học sinh phải gặp những kiến thức khó với lượng kiến thức khá nhiều. Đây là một vấn đề khó khăn cho cả người dạy và người học.
- Từ những thực trạng trên tôi mạnh dạn đưa ra một số nguyên nhân và biện pháp khắc phục  như sau:
4. Các biện pháp, giải pháp thực hiện.           
 4.1Nguyên nhân:

Từ thực trạng vấn đề nêu trên, một số nguyên nhân chính dẫn tới việc học sinh không ham thích học giải toán có lời văn và thường mắc lỗi khi làm bài như sau: 

- Học sinh chưa ham mê học toán.

- Học sinh không biết phân tích bài toán và nhận dạng bài toán.

- Học sinh không xác định được đâu là tổng, hiệu, số lớn, số bé trong bài toán.

- Học sinh không có phương pháp giải phù hợp.

* Về phía giáo viên:

- Giáo viên chưa thực sự quan tâm đến dạy giải toán.

- Giáo viên chưa có phương pháp rèn kỹ năng giải toán cho học sinh.

4.2- Biện pháp:

4.2.1. Bồi dưỡng niềm say mê học toán ở học sinh:
 Cho các em tìm hiểu một số bài toán vui, lý thú ở tiểu học. Kể cho các em nghe về những nhà toán học nổi tiếng trên thế giới. Nêu cho các em thấy những tấm gương học toán ở trường, ở huyện, tỉnh.. để các em thấy Toán không phải là thứ xa vời mà nó rất gần gũi với các em. Chỉ cần các em có niềm say mê, lòng kiên trì là có thể chiếm lĩnh được nó…

4.2.2. Rèn học sinh phân tích bài toán và nhận dạng bài toán.

Hướng dẫn học sinh làm theo các bước sau:

- Đọc đề toán 2- 3 lần (với em chưa hoàn thành  có thể đọc nhiều lần hơn ).

- Nêu được : Bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì? (có thể tìm tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng hoặc bằng lời nhưng ngắn gọn). Từ đó có thể nhận ra dạng toán.

-  Phân tích tìm ra cách làm từ việc xác định được bài toán hỏi gì?.

* Ví dụ 1 : Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là: 151.

Bài toán cho biết: hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 151.

Bài toán hỏi: Tìm hai số đó.

Phân tích: Muốn tìm hai số dựa vào tổng và hiệu của 2 số, tổng đã biết vậy phải tìm hiệu. Tìm hiệu dựa vào điều kiện "hai số tự nhiên liên tiếp".

Các bước giải: + Tìm hiệu 2 số.



    + Tìm mỗi số dựa vào tổng và hiệu.

* Ví dụ 2: Cho thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 240 m.

Tính diện tích thửa ruộng biết chiều dài hơn chiều rộng 8 m.

Bài toán cho biết: Chu vi 240m. - Chiều dài hơn chiều rộng 8m.
Bài toán hỏi: Tìm diện tích.

Phân tích: Để tìm được diện tích cần biết chiều dài và chiều rộng.

         Tìm chiều dài, chiều rộng dựa vào tổng và hiệu của nó. Hiệu số đo 2 chiều đã biết, tìm tổng số đo cần dựa vào chu vi.

Các bước giải: + Tìm nửa chu vi (tổng của chiều dài và chiều rộng)

    + Tìm chiều dài, chiều rộng.

     +  Tìm diện tích.

* Ví dụ 3: Tổ 1 và Tổ 2 thi đua làm kế hoạch nhỏ bằng việc thu gom vỏ chai. Tổ 1 đã thu gom kém tổ 2 là 26 chai. Tìm số chai mỗi tổ thu gom được biết trung bình mỗi tổ đã thu gom được 54 vỏ chai.

Bài toán cho biết: Tổ 1 kém tổ 2 là 26 vỏ chai.



        Trung bình mỗi tổ là 54 vỏ chai.

Bài toán hỏi: Mỗi tổ thu gom bao nhiêu vỏ chai.

Phân tích: Tìm mỗi tổ thu gom được bao nhiêu vỏ chai dựa vào "hiệu" và "tổng số vỏ chai" . "Hiệu" đã biết cần tìm tổng dựa vào "Trung bình mỗi tổ thu gom được 54 vỏ chai".

Các bước giải: + Tổng số vỏ chai thu được.

                           + Tìm số vỏ chai của mỗi tổ.

- Các bước phân tích trên giúp các em loại bỏ những yếu tố về lời văn che đậy bản chất bài toán, nhiều khi làm các em hoang mang, rối trí.

- Việc rèn khả năng phân tích bài toán cần làm thường xuyên, kiên trì trong thời gian dài. Lúc đầu ta phải chấp nhận để các em làm chậm để hình thành kỹ năng . - - Sau đó có thể ra hạn thời gian phân tích 5 phút - 3 phút - 2 phút - 1 phút.

- Sau khi học sinh có kỹ năng phân tích tốt bài toán thì việc giải toán trở lên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

4.2.3. Rèn luyện học sinh trình bày bài giải.

- Hướng dẫn học sinh dựa vào phân tích để trình bày bài giải theo thứ tự hợp lý.

- Rèn học sinh làm thành thạo 4 phép tính để tránh sai sót khi tính toán.

- Hướng dẫn học sinh dựa vào yêu cầu và điều kiện đã cho của  đầu bài để tìm câu lời giải đầy đủ ngắn gọn hợp lý.

- Sau mỗi bước giải yêu cầu học sinh kiểm tra xem đã đúng chưa? Câu lời giải hợp lý chưa? Giải xong kiểm tra đáp số xem có phù hợp với yêu cầu bài tập không?

* Ví dụ 1:



Bài  giải

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị, vậy hiệu 2 số là 1:




Số lớn là: (151 + 1): 2 = 76.

Số bé là: 151 - 76 = 75.

Đáp số:
 75,76.

Thử lại: 
76 + 75 = 151.




76 - 75 = 1.

* Ví dụ 2:

                Bài giải.




Nửa chu vi của thửa ruộng là:

 



240: 2 = 120 (m).




Chiều dài của thửa ruộng là:





(120 + 8): 2 = 64 (m).




Chiều rộng của thửa ruộng là:





120 - 64 = 56 (m).




Diện tích của thửa ruộng là:





56 x 64 = 3584 (m2).

Đáp số: 3584 m2.

Chú ý: Trong ví dụ này nếu câu lời giải chỉ là: "chiều dài là" "chiều rộng là" "diện tích là" là chưa đầy đủ.

* Ví dụ 3: 

          Bài giải

Tổng số vỏ chai thu được của 2 tổ là:


54 x 2 = 108 (vỏ chai).

Tổ 1 thu được số vỏ chai là:


(108 - 26): 2 = 41 (vỏ chai).

Tổ 2 thu được số vỏ chai là:

108 - 41 = 67 (vỏ chai).

Đáp số: Tổ 1: 41 vỏ chai.


   Tổ 2: 67 vỏ chai.

4.2.4. Giáo viên đổi mới phương pháp dạy.

- Để phù hợp với sự đổi mới phương pháp học toán hiện nay thì giáo viên phải là người đổi mới đầu tiên. Giáo viên cần quan tâm hơn đến dạy giải toán có lời văn, không ngừng học tập để nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng.
Khi giảng dạy cần lưu ý:

- Nhất quán các bước giải để tạo cho học sinh thói quen làm việc khoa học.

- Để học sinh chủ động tìm ra cách giải bài toán. Sau khi hình thành cho học sinh kỹ năng phân tích bài toán, trình bày bài giải, với mỗi bài toán - dạng toán giáo viên nên để học sinh tự tìm hiểu đề bài, thảo luận nhóm tìm ra cách giải - thử lại kết quả - Tìm cách giải khác.

- Giáo viên chỉ hướng dẫn khi học sinh gặp khó khăn, kiểm tra lại kết quả của bài toán và khẳng định cách làm đúng.

- Động viên khuyến khích kịp thời khi các em tìm ra cách giải hay, sáng tạo.

4.2.5. Rèn học sinh biết vận dụng linh hoạt một số phương pháp giải khi giải toán dạng "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó".
- Để rèn học sinh và phát triển tư duy toán học ở học sinh, trong giải toán nhất thiết cần rèn học sinh biết vận dụng và giải bài toán theo nhiều cách.

- Sau đây tôi xin tình bày một số phương pháp giải khi làm bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiêụ của hai số đó.

4.2.5. 1.- Hướng dẫn học sinh giải theo sách giáo khoa toán 4:



Số lớn = (tổng + hiệu): 2



Số bé = (Tổng - hiệu): 2.

* Ví dụ: Bài toán:

Tìm hai số có tổng là 40, số lớn hơn số bé 6 đơn vị.

-Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán.


Bài toán cho ta biết gì?




- Tổng của hai số là 40.




- Hiệu của hai số là 6.


Bài toán hỏi gì:




- Tìm hai số đó.

- Bước 2:  Tìm hướng giải.


Tóm tắt:
- Tổng hai số: 40.




- Hiệu hai số: 6.

- Bước 3: Thực hiện cách giải.

- Đối với loại bài toán này thường có hai cách giải.

Cách 1: Tìm số lớn trước, sau đó lấy số lớn trừ đi hiệu của hai số suy ra số bé.

Cách 2: Tìm số bé trước, sau đó lấy số bé cộng với hiệu của hai số ta được số lớn.

Vận dụng công thức để giải.

 Trình bày lời giải:




Bài giải.

Cách 1:


Số lớn là: (40 + 6): 2 = 23.




Số bé là:           23 - 6 =  17.






Đáp số: Số lớn là: 23. 

                                                                 Số bé là 17.

- Thường thường sau khi giải bài toán xong giáo viên phải hướng dẫn học sinh kiểm tra kết quả.

- Bước 4: 
Kiểm tra kết quả.


Số lớn là 23 và số bé là 17 ta thấy:




23 + 17 = 40.




23 - 17 = 6.

- Vậy số lớn là 23, số bé là 17 thoả mãn với dữ kiện đầu bài toán cho.

- Với những bài toán mà có đủ 2 dữ kiện tổng và hiệu rõ ràng thì giáo viên 

hướng dẫn học sinh áp dụng công thức để giải được.

- Đối với những bài toán mà tổng hoăc hiệu của hai số chưa cho rõ ràng giáo viên cũng cần chú ý phân tích quá trình tóm tắt bài toán và ghi nhớ một bước giải để tìm ra tổng hay hiệu của 2 số.

- Bước giải phụ này giáo viên có thể hướng dẫn học sinh dùng các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) tuỳ thuộc vào bài toán để tìm ra tổng hoặc hiệu của hai số.

* Ví dụ: Bài toán. 

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 32m và có chu vi là 884m. Tính diện tích thửa ruộng đó.

- Bước 1, 2: Tôi hướng dẫn học sinh đọc thật kỹ đầu bài phân tích kỹ các dữ kiện đầu bài.

Bài toán cho ta biết  gì?

Bài toán yêu cầu ta tìm cái gì?

- Bước 3: Xác định bài toán thuộc dạng toán nào từ đó thiết lập trình tự giải.

- Muốn tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật ta phải có dự kiện gì? (Ta phải  biết được số đo chiều dài, và chiều rộng của thửa ruộng).
- Để tìm đựơc số đo chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng ta phải dựa vào dữ kiện nào của đầu bài? (Ta phải dựa vào số đo chu vi và hiệu giữa chiều dài và chiều rộng).

- Tổng số đo chiều dài và chiều rộng bài toán đã cho biết chưa? (Bài toán chưa cho biết).

- Vậy muốn tìm tổng số đo chiều dài và chiều rộng ta phải tìm cái gì? (Ta phải tìm số đo nửa chu vi).

- Bước 4: 

                    Bài giải



Nửa chu vi của thửa ruộng là.




884:2 = 442 (m).



Chiều dài của thửa ruộng là.




(442 + 32): 2 = 237 (m).



Chiều rộng của thửa ruộng là.




237 - 32 = 205 (m).



Diện  tích của thửa ruộng là.




237 x 205 = 48585 (m2).





Đáp số: 48585 m2.

Học sinh cũng có thể giải bài toán này bằng cách khác đó là:
- Tính số đo của nửa chu vi.
- Tính số đo của chiều rộng.

- Tính số đo của chiều dài.

- Tính diện tích của thửa ruộng.

- Muốn cho học sinh giải thành thạo các bài toán này tôi đã lấy nhiều bài toán khác nhau để học sinh luyện tập giải theo tổ, theo nhóm. Từ đó các em có kỹ năng giải toán thành thạo hơn.

*Ví dụ 1:

Bài toán.

-Một cửa hàng đã bán được 215 m vải hoa và vải trắng sau đó cửa hàng lại bán thêm được 37m vải hoa nữa và như vậy cửa hàng đã bán vải hoa nhiều hơn vải trắng là 68 m. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa, bao nhiêu mét vải trắng.

* Ví dụ 2:

Bài toán.

- Một người mua dầu hoả hết 42.500đ giá 2.500 đ một lít đựng vào một can to và một can nhỏ. Hỏi mỗi can đựng được bao nhiêu lít biết rằng can to đựng được nhiều hơn can nhỏ 3 lít.

* Ví dụ 3:

Bài toán

- Hai anh em tiết kiệm được tất cả là 47.500đồng em mới có thêm 4.500đồng nên số tiền tiết kiệm của em nhiều hơn của anh là 2000đồng. Hỏi số tiền  tiết kiệm của mỗi người là bao nhiêu?

4.2.5.2- Hướng dẫn học sinh giải toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu bằng cách:

	Số lớn = Trung bình cộng của 2 số + nửa hiệu của hai số

	Số bé = Trung bình cộng của 2 số - nửa hiệu của hai số


* Ví dụ: Bài toán tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng là 100.

- Với bài toán này học sinh có thể giải được ngay bằng cách tính nhẩm vì đã biết tổng của 2 số là 100 hiệu giữa chúng là 2 vì vậy các em giải hoàn toàn 

chính xác.




Bài giải



Số lẻ thứ nhất là:




(100 + 2): 2 = 51.



Số lẻ thứ hai là:



(100 - 2): 2 = 49.




Đáp số: Số lẻ thứ nhất: 51.





   Số lẻ thứ hai: 49.

- Học sinh làm như sách giáo khoa, áp dụng đúng công thức tính.

- Sau khi giải như cách thông thường trong sách giáo khoa, tôi hỏi học sinh xem em nào còn có cách giải khác không thì hầu như không em nào biết bỗng có một em đứng lên giải bằng cách.



   Bài giải




Trung bình cộng của hai số là:





100 : 2 = 50.




Số lẻ thứ nhất là: 





50 + 1 = 51.




Số lẻ thứ hai là:





50 - 1 = 49.





Đáp số: Số lẻ thứ nhất: 51.






    Số lẻ thứ hai: 49.

- Chính từ cách giải đơn giản này đã dẫn đến cách giải khác sách giáo khoa.



Số lớn = Trung bình cộng của hai số cộng với nửa hiệu.



Số bé = Trung bình cộng của hai số trừ đi nửa hiệu.

- Áp dụng vào bào toán tương tự học sinh có thể giải được ngay và cảm thấy rất hứng thú khi giải bài toán.

* Ví dụ: 
Bài toán:

- Có tất cả 30 con lợn được nhốt hai chuồng, sau khi chuyển 5 con lợn ở chuồng thứ nhất sang chuồng thứ hai thì lúc này số lợn ở hai chuồng bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi chuồng có bao nhiêu con lợn?

- Thay vì học sinh cố đi tìm "hiệu" (vì đã biết tổng là 30) để giải bài toán "tổng hiệu" Tôi có thể hướng dẫn các em lấy 15 (một nửa tổng số lợn) cộng với 5 sẽ được số lợn ở chuồng thứ nhất là 20 con hoặc lấy 15 trừ đi 5 sẽ được số lợn ở chuồng thứ hai là 10 con.

- Với bài toán này tôi có thể hướng dẫn học sinh theo một cách giải khác qua đó giúp cho học sinh có tư duy lý luận và trình bày lời giải sáng sủa hơn.

- Đặt câu hỏi gợi mở cho học sinh dựa vào mối quan hệ giữa các mối liên quan của bài toán từ đó học sinh sẽ tìm được câu trả lời và phép tính thích hợp để trình bày lời giải hay phương pháp này còn gọi là phương pháp tính ngược từ cuối:

4.2.5.3- Phương pháp tính ngược từ cuối:

- Bài toán cho biết sau khi chuyển 5 con lợn ở chuồng thứ nhất sang chuồng thứ hai thì số lợn ở hai chuồng bằng nhau. Vậy số lợn ở mỗi chuồng lúc này là bao nhiêu?

(Số lợn ở mỗi chuồng sẽ là 30 :  2 = 15 (con)) tức là nửa tổng số lợn.

- Vậy trước khi chuyển 5 con lợn ở chuồng thứ nhất sang chuồng thứ hai thì số lợn ở chuồng thứ nhất là bao nhiêu con? (15 + 5 = 20 (con)).

- Số lợn ở chuồng thứ hai là bao nhiêu con? 15 - 5 = 10 (con).





Bài giải



Sau khi chuyển thì số lợn ở mỗi chuồng là:




30 : 2 = 15 (con).



Số lợn lúc đầu ở chuồng thứ nhất là:




15 + 5 = 20 (con).



Số lợn lúc đầu ở chuồng thứ hai là:




15 - 5 = 10 (con).





Đáp số: Chuồng 1: 15 (con). Chuồng 2: 10 (con).

4.2.5.4. Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng:

- Là một phươn pháp dùng để tóm tắt bài toán và giải các bài toán. Phương pháp này học sinh có thể nhìn vào sơ đồ để nhận biết được đầu  bài và hiểu được bài toán cho biết gì? Hỏi gì? và từ đó suy ra cách giải.

-Với phương pháp này học sinh có thể giải được rất nhiều dạng toán khác nhau ở tiểu học.

- ứng dụng phương pháp này học sinh không những chỉ giải được bài toán "tổng hiệu của hai số" mà còn giải được một số bài toán phức tạp hơn như "Tổng hiệu của ba số"...

* Ví dụ:

Bài toán: Tìm ba số lẻ liên tiếp có tổng là 111.
- Với bài toán này học sinh không áp dụng cách tính trong sách giáo khoa toán được vì  đây là bài toán tổng của ba số.

- Ta có thể dùng sơ đồ đoạn thẳng để tóm tắt và giải bài toán theo sơ đồ:

- Vì học sinh đã biết hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị nên ta có thể tóm tắt bài toán như sau: - Tóm tắt bài toán



+ Số lẻ thứ nhất:



+ Số lẻ thứ hai:

        



+ Số lẻ thứ ba:

- Nhìn vào sơ đồ tóm tắt bào toán học sinh sẽ nêu được bài toán hiểu được các dữ kiện đầu bài toán cho.

- Bài toán hỏi gì ?
Tìm 3 số lẻ đó.

- Muốn tìm được ba số lẻ ta phải làm thế nào? (Nhìn vào sơ đồ gợi cho ta tìm được số lẻ thứ nhất sau đó tìm số lẻ thứ hai, thứ ba).

	Bài giải

Ba  lần số lẻ thứ nhất là:

111 - (4 + 2) = 105.

Số lẻ thứ nhất là.

105 : 3 = 35. 

Số lẻ thứ hai là.

35 + 2 = 37.
	Số lẻ thứ ba là.

37 + 2 = 39.

Đáp số: số lẻ thứ nhất :35.

Số lẻ thứ hai: 37.

Số lẻ thứ ba: 39.


Thử lại: 35 + 37 + 39 = 111.


4.2.5.5. Kết hợp phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng với phương pháp suy luận lo gíc để tìm ra lời giải.

- Vẫn bài toán trên tôi có thể hướng dẫn học sinh giải như sau:

- Nhìn vào sơ đồ đoạn thẳng ta thấy nếu chuyển 2 đơn vị ở số lẻ thứ ba sang số lẻ thứ nhất thì lúc này cả 3 số lẻ đều bằng nhau và bằng số lẻ thứ hai. Tìm số lẻ thứ hai được ta sẽ tìm được số lẻ thứ nhất và số lẻ thứ ba.

	Bài giải

Số lẻ thứ hai là

111 : 3 = 37

Số lẻ thứ nhất là

37 - 2 = 35.
	Số lẻ thứ ba là.

37 + 2 = 39.

Đáp số: Số lẻ thứ nhất : 35.

 Số lẻ thứ hai: 37.

 Số lẻ thứ ba: 39.


- Vẫn phương pháp kết hợp dùng sơ đồ đoạn thẳng với phương pháp suy luận lô gíc có thể hướng dẫn học sinh giải bài toán trên bằng cách sau:

- Nếu ta thêm 4 đơn vị vào số lẻ thứ nhất, 2 đơn vị vào số lẻ thứ hai thì lúc này 3 số lẻ đều bằng nhau và bằng số lẻ thứ ba.

- Vậy ta có thể giải bài toán như sau.

	Bài giải.

Ba lần số lẻ thứ ba là.

111 + 4 + 2 = 117.

Số lẻ thứ ba là.

117 : 3 = 39.

Số lẻ thứ hai là:

39 - 2 = 37.
	Số lẻ thứ nhất là:

39 - 4 = 35.

       Đáp số: Số lẻ thứ nhất: 35.

Số lẻ thứ hai: 37.

Số lẻ thứ ba: 39.


3.3.5. 6. Ứng dụng phương pháp thử chọn vào giải toán tổng, hiệu hai số

* Ví dụ:

Bài toán

-Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích 180 m2 và chiều dài hơn chiều rộng 24 m. Tính chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng đó. Biết rằng số đo các cạnh đều là số tự nhiên.

- Vì bài toán này chỉ biết hiệu của hai cạnh mà chưa biết tổng của hai cạnh là bao nhiêu. Bài toán cho biết số đo diện tích của thửa ruộng cho nên vấn đề tìm tổng của hai cạnh là rất khó. Với bài toán này ta có thể hướng dẫn học sinh dùng phương pháp thử chọn để giải.

- Phân tích: Để tính được số đo của mỗi cạnh thửa ruộng ta liệt kê những hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là những  số tự nhiên rồi lần lượt kiểm tra số liệu giữa chiều dài và chiều rộng rút ra kết luận.

- Cách 1:

Bài giải  

	Chiều rộng (m)
	Chiều dài (m)
	Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng (m)
	Kết luận

	1
	180
	180 - 1 = 179
	loại

	2
	90
	90 - 2 = 88
	loại

	3
	60
	60 - 3 = 57
	loại

	4
	45
	45 - 4 = 41
	loại

	5
	36
	36 - 5 = 31
	loại

	6
	30
	30 - 6 = 24
	chọn


- Kết luận: Khi chiều dài là 30 m chiều rộng là 6m, thì hiệu giữa chiều dài và chiều rộng là: 


30 - 6 = 24 (m).

Diện tích thửa ruộng là:
30 x 6 = 180 (m3).

Vậy: Chiều rộng của thửa ruộng là 6m.

        Chiều dài của thửa ruộng là 30m.




Đáp số:
Chiều dài: 30m 

                                           Chiều rộng: 6 m.

- Cách 2:
Ta liệt kê những hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là  24 m rồi lần lượt kiểm tra và đối chiếu với diện tích của thửa ruộng rồi rút ra kết luận.





        Bài giải

Ta có  bảng sau:

	Chiều rộng (m)
	Chiều dài (m)
	Diện tích (m2)
	Kết luận

	1
	25
	1 x 25 = 25
	loại

	2
	26
	2 x 26 = 52
	loại

	3
	27
	2 x 27 = 81
	loại

	4
	28
	4 x 28 = 112
	loại

	5
	29
	5 x 29 = 145
	loại

	6
	30
	6 x 30 = 180
	chọn


- Kết luận:  Khi chiều rộng là 6m, chiều dài là 30m thì hiệu giữa chiều dài và chiều rộng bằng 24 thảo mãn với điều kiện đầu bài đã cho.




6 x 30 = 180 (m2).

- Vậy: Chiều dài của thửa ruộng là 30m.

  Chiều rộng của thửa ruộng là 6m.

Đáp số: Chiều dài: 30m.


   Chiều rộng: 6m.

4.3.Phương pháp chung khi giải toán có lời văn :
- Khi dạy toán có lời văn cần tuân thủ các bước sau:

- Bước 1: Tóm tắt bài toán

- Trình bày một cách ngắn gọn cô đọng phần đã cho và phần phải tìm của đề toán để làm nổi bật phần trọng tâm của bài toán. Thể hiện bản chất toán học của bài toán. Do vậy giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách đọc, cách hiểu đúng từng câu văn và biết phân tích ý nghĩa thực tiễn bài toán tạo điều kiện cho việc tóm tắt bài toán. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh cách tóm tắt bài toán theo các cách khác nhau phù hợp với đề bài toán cho.

-  Tóm tắt dưới dạng câu văn ngắn gọn.

- Tóm tắt dưới dạng sơ đồ đoạn thẳng.

- Tóm tắt dưới dạng hình vẽ.
- Bước 2: Lựa chọn phép tính thích hợp cho bài toán.

- Để tìm phép tính thích hợp cần tiến hành.

- Phân tích ý nghĩa các lời văn đặc biệt dựa vào các từ đặc biệt (goị là từ khoá).

- Dựa cào các dạng bài toán đã được phân theo từng thể loại hoặc hệ thống bài tập đã được tổng kết xắp xếp theo từng nhóm.

- Bước 3: Trình bày lời giải của bài toán.

*. Đối với học sinh:

- Cần đọc kỹ đề bài suy nghĩ về ý nghĩa từng chữ, từng câu đặc biệt từng dữ kiện bài toán và chú ý đến câu hỏi của bài toán.

- Thiết lập mối quan hệ giữa phần đã cho và phần phải tìm cần diễn đạt bằng ngôn ngữ ngắn gọn biết trình bày tóm tắt bài toán bằng hình vẽ sơ đồ đoạn thẳng.

- Cần suy nghĩ xem: Muốn trả lời câu hỏi của bài toán phải làm thế nào, phải biết gì? Phải thực hiện phép tính gì? Trên cơ sở đó thiết lập trình tự giải.

- Thực tiễn các bước giải của bài toán bằng câu trả lời và phép tính theo trình tự đã thiết lập để tìm ra đáp số. Mỗi khi thực hiện phép tính cần kiểm tra đúng hay sai.

- Khi giải xong kiểm tra cần trả lời và kết quả có đúng hay không nếu đúng thì có thể tìm ra cách giải nào ngắn gọn khoa học nhất.

 
5. Hiệu quả của việc sử dụng biện pháp trên vào giảng dạy

- Sau khi tìm ra nguyên nhân và một số biện pháp như trên tôi có tiến hành thực nghiệm với lớp mình giảng dạy.

- Khi dạy giải toán có lời văn dạng  "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó" và những dạng bài khác tôi đều yêu cầu học sinh làm theo các bước sau: 

+ Đọc đề toán.

+ Tóm tắt bài toán (bằng lời,  bằng sơ đồ..)

+ Phân tích bài toán (nhận dạng toán; tìm cái cho biết, cái phải tìm và các mối liên quan).

+ Tìm cách giải.

+ Trình bày bài giải.

+ Ra đề toán tương tự.

- Sau khi học sinh giải, yêu cầu tìm các cách giải khác nhau, sau đó rút ra cách giải phù hợp nhất với bài toán (cách giải em cho là dễ nhất, nhớ nhất).

- Thời gian đầu tôi yêu cầu học sinh tiến hành đầy đủ các bước giải trên. Đặc biệt là bốn bước đầu, quan tâm nhiều hơn đến đối tượng học sinh chưa biết phân tích bài toán. Học sinh rất mất nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng này (4 -5 phút). Dần dần các em tiến hành nhanh hơn (3 phút, rồi giảm xuống còn 2 phút, 1 phút).

- Lúc đầu thấy các em tiến hành chậm tôi cũng thấy nản chí. Song xác định việc hình thành và rèn kỹ năng ở học sinh không thể vội vàng một sớm một chiều nên tôi kiên trì thực hiện. Dần dần các em có tiến bộ và giải toán nhanh hơn. Các bài toán dài không còn khiến các em ngần ngại nữa.

- Song song với quá trình trên tôi cũng rèn các em cách thực hiện tính chính xác, cách trả lời, trình bày bài giải khoa học. Sau các bài toán tôi đề nghị các em ra đề toán tương tự, điều này giúp các em ghi nhớ dạng toán hơn.

- Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra khảo sát đầu năm, bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra cuối học kì I. Bài kiểm tra sau tác động gồm 2 phần . Phần A làm trắc nghiệm 5 câu khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng; Phần B tự luận gồm 5 bài tập (Phần Phụ lục)
5.1.Thống kê kết quả kiểm tra
	Môn Toán
	HS  hoàn thành tốt
	HS hoàn thành
	HS chưa hoàn thành

	
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %

	Đầu năm học
	10
	30.3 %
	20
	60.6 %
	3
	9 %

	Giữa kì I
	12
	36.4 %
	21
	63.6 %
	0
	0 %


-  Nhìn vào bảng thống kê chất lương cho thấy: Đầu năm chất lượng giải toán của các em nói chung là chưa cao nhưng sau bốn tháng áp dụng các biện pháp giúp học sinh giải toán có lời văn tôi nhận thấy các em đã có tiến bộ rõ rệt.      
- Cụ thể như sau:

- Số học sinh hoàn thành

                                Đầu năm   : 30 em đạt 91 %

                                Cuối kì I   : 33 em đạt 100%( Tăng 9 %)

- Số học sinh chưa hoàn thành:

                                Đầu năm   : 3 em - 9%

                                Cuối kì I   : 0 em 

- Điều đó chứng tỏ rằng kết quả học tập môn Toán của học sinh (nhất là phần giải toán có lời văn) phụ thuộc phần lớn vào phương pháp giảng dạy của giáo viên. Nếu giáo viên biết cách tổ chức, hướng dẫn học sinh chiếm lĩnh tri thức thì chắc chắn kết quả học tập của học sinh sẽ tốt hơn nhiều. Điều đó cho thấy một số biện pháp mà tôi đã và đang thực hiện có kết quả rất khả quan. Đó chính là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi ý tưởng của mình.

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

- Vấn đề giải toán ở Tiểu học hiện nay đang là một vấn đề đáng quan tâm trong công tác giáo dục. Việc tìm ra những phương pháp tối ưu nhằm đưa chất lượng dạy và học giải toán ở tiểu học đi lên là cần thiết và bức xúc trong thực tiễn dạy - học . Từ việc nghiên cứu dạy giải toán có lời văn dạng "Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó", tôi nhận thấy thông qua hoạt động giải toán đã tạo ra cho học sinh thói quen suy nghĩ , tính toán một cách khoa học rèn luyện cho các em năng lực tư duy suy luận lô gíc, phát triển trí tuệ. Hình thành ở các em lòng say mê, hứng thú học toán.

- Sau khi nghiên cứu  và thực hiện dạy học sinh dạng toán trên tôi nhận ra chúng ta có thể áp dụng các biện pháp hướng dẫn phân tích bài toán và nhận diện dạng toán vào các dạng toán khác và ứng dụng dạy cho tất cả các khối lớp ở tiểu học.

- Trong quá trình giảng dạy, tôi đã áp dụng các phương pháp trên, tôi nhận  thấy học sinh lớp tôi hứng thú học tập. Các em mạnh dạn phát biểu ý kiến về cách phân tích đề và nhận diện dạng toán,  tính toán nhanh, chính xác. Học sinh ham học, tự tin, chất lượng học tập được nâng lên một cách rõ rệt. Trong quá trình học toán, học sinh dần dần biết cách phát hiện, chiếm lĩnh kiến thức mới và cách giải quyết các vấn đề gần gũi với đời sống. Sự tiến bộ của các em biểu hiện cụ thể qua chất lượng bài làm. Cha mẹ học sinh yên tâm, tin tưởng vào nhà trường, tích cực ủng hộ việc dạy học của nhà trường.

KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

- Trên đây là một số biện pháp  của tôi về cách dạy một số bài trong dạng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó của dạng trình toán 4, tôi đã áp dụng những cách dạy đó nhằm nâng cao chất lượng học toán cho lớp mà tôi phụ trách. Bước đầu các em đã thực sự phấn khởi, tự tin khi học toán. Đối với tôi, cách dạy trên đã góp phần không nhỏ vào việc dạy học và giáo dục các em - những mầm non tương lai của đất nước.

2. Khuyến nghị
 2.1. Đối với giáo viên:
- Giáo viên phải nghiên cứu kĩ dạng trình và sách giáo khoa Toán 4, xác định được mục đích và yêu cầu về kiến thức kĩ năng cần đạt trong từng bài ở dạng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Dạy học phải nghiên cứu và phân đối tượng, chia lớp nhỏ có đủ các đối tượng, chú ý đến cách phân tích đề toán, hình thành cho HS thói quen đọc và xác định yêu cầu bài tập. Từ đó đi phân tích

- Trong quá trình giảng dạy giáo viên phải tạo điều kiện cho các em được giải toán, được trình bày ý tưởng của mình, tạo niềm tin cho các em giúp các em có sự  nổ lực cố gắng vươn lên trong quá trình học tập.


- Để giúp học sinh có được kỹ năng giải toán có lời văn với dạng toán Tìm Hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Giáo viên cần

- Hướng dẫn Hs vẽ sơ đồ đoạn thẳng

- Hướng dẫn Hs suy luận đặt câu hỏi và đi từ cái cần hỏi đến cái đã cho

Đối với công nghệ thông tin GV nên tăng cường dùng giáo án điện tử để minh họa bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng , khi học sinh nắm vấn đề còn mơ hồ thì việc soạn giảng giáo án điện tử  có lợi là lặp lại được nhiều lần trên một bài toán về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó nếu HS chưa hiểu.

2.2. Đối với học sinh
- Tăng cường thời gian tự học toán, đặc biệt chú trọng phần giải toán có lời văn.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong khi học.

- Nắm vững quy trình giải toán có lời văn, áp dụng thực hành theo các bước giáo viên hướng dẫn.

-  Học thuộc, ghi nhớ các quy tắc, công thức.

 2.3. Đối với phụ huynh

- Trang bị đầy đủ SGK, đồ dùng học tập cho con em mình.

- Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với giáo viên để nắm được lực học của các em.

- Dành nhiều thời gian quan tâm, nhắc nhở, hướng dẫn các em tự học.

 2.4. Đối với nhà trường:

- Tổ chức dự giờ theo hướng đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm ở tổ chuyên môn và hội đồng sư phạm.

- Thường xuyên mở các chuyên đề để giáo viên học tập, đặc biệt những sáng kiến đạt hiệu quả.

2.5. Đối với các cấp quản lý giáo dục:
- Cần động viên, khuyến khích những giáo viên có thành tích trong việc dạy và giáo dục học sinh.                                            

- Cần biên soạn chương trình ổn định, tránh điều chỉnh, giảm tải nhiều lần.

Trên đây là một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 rèn cách phân tích đề và nhận diện dạng toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.Trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, áp dụng còn nhiều điều chưa hoàn chỉnh. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí đồng nghiệp, các đồng chí lãnh đạo để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.

                                                  Tôi xin chân thành cảm ơn!

PHỤ LỤC


Bài khảo sát chất lượng đầu năm

I. Phần trắc nghiệm : (3 Điểm)

   Khoanh vào trước câu trả  lời đúng
    Câu 1: Số liền sau của 35679 là:
         A.  35678                  B.  35689                   C. 35680           D. 35710
Câu 2:  Một hình chữ nhật có chiều dài là 40 cm, chiều rộng bằng 
[image: image1.wmf]1
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 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là: 

        A.  10cm2                B.  100 cm2                  C. 400 cm2             D. 256 cm2
Câu 3:   x x 4 = 8632 + 2416  Giá trị của x là:

             A. 2158                   B. 8636                    C.  2762          D. 34528                          
Câu 4:  Số lớn nhất trong các số 56234; 54326; 56423; 54236 là: 



A. 56234           B. 54326                C. 56423              D. 54236                           

Câu 5:  Giá trị của biểu thức: 51936 - 24624 : 8

             A. 48858                B. 43729                   C. 60143              D. 3078   

Câu 6: Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là:
    A. 10 000                      B. 100 01                C. 12 345                 D.  10 234    
II. Phần tự luận: (7điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

  26384 + 17462                 52751 - 14546              514 x 6              31628 : 4

Câu 2: (2 điểm) Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm:
      1km 30m  …….  1003m                              2giờ 30 phút …….   230 phút

     1kg 65g     ……  1065g                       62500      …….   60000 + 2000 + 5 

Câu 3: (2 điểm)

  Trong kho có 1684 quyển vở lần một bán 
[image: image2.wmf]1
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 số quyển vở, lần 2 bán gấp 2 lần số sách bán trong lần một. Hỏi trong kho còn lại bao nhiều quyển vở? 

Câu 4: (1 điểm) Không làm phép tính hãy giải thích tại sao hai tổng A và B sau đây lại bằng nhau:

            A = 3333 + 4444 + 5555 +6666

            B = 3456 + 4365 + 5634 + 6543

            (Trình bày đẹp, sạch sẽ toàn bài được 1 điểm.)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào đáp án đúng.
Câu 1: (0,5 điểm): Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000:

    A. 71 608                     B. 57 312                C. 570 064            D. 56 738

Câu 2: (0,5 điểm): Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

     A. 23128; 78276; 87762; 987549                B. 6276; 2549; 78762; 128       

     C. 11128; 2276; 3549; 5762
                      D. 87762; 9549; 56276; 23128

Câu 3: (0,5 điểm): Kết quả của biểu thức 5653 x m – 387 với m = 5 là:
     A. 27878             B. 79 257           C. 79 381                  D. 79 831

Câu 4: (0,5 điểm): 3 tấn 72 kg = ............kg.

        A.    372            B. 3072              C. 3027                    D. 3070              

Câu 5: (0,5 điểm): Tổng của hai số là 58, hiệu của hai số là 36. Số lớn và số bé lần lượt là:

      A. 47 và 11               B. 22 và 11              C. 11 và 47            D. 47 và 94
Câu 6: (1 điểm): Cho hình tứ giác ABCD.Quan sát hình và điền vào chỗ chấm:


·  Cặp cạnh song song là:………………………………………………………

·  Các cặp cạnh vuông góc là:………………………………………………….
PHẦN II: TỰ LUẬN:
Bài 1: (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
   456327 + 53264        367188- 162319             4276 x 5              82142 : 8

Bài 2: (1,5 điểm): Một ô tô trong hai giờ đầu chạy được 80 km, 3 giờ sau chạy được 150 km,. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 3: (2 điểm): Mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 34 cm, chiều dài hơn chiều rộng 16 cm. Tính diện tích mảnh đất?

Bài 4 : (1 điểm): Trung bình cộng của hai số bằng số chẵn lớn nhất có ba chữ số. Biết một số bằng 996. Tìm số kia.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 (Tuần 8 – Thứ 3 ngày 23/10/2018)

I/ Mục tiêu:Giúp Hs :

- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 

- Bước đầu biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- GD HS tính cẩn thận, chính xác 

II/ ĐDDH: Bảng phụ ghi bài tập + Phấn màu 

III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	HOẠT ĐỘNG CỦA 

GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỌC SINH

	Bài cũ:Áp dụng  a + (b - c) = (a + b) – c,hãy tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 425 + (321 – 125)



b) 546 + (879 – 246)



c) 2456 + ( 1207 -+456)

Hoạt động1: Hướng dẫn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

a) Giới thiệu bài toán: -Cho Hs đọc đề toán(viết sẵn).

BT: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó?

Hướng dẫn Hs xác định yêu cầu đề và cho vẽ sơ đồ,điền các dữ kiện vào sơ đồ

+Bài toán cho biết gì?

+Bài toán hỏi gì?

*GV: Vì bài toán cho biết tổng và cho biết hiệu của hai số, yêu cầu chúng ta tìm hai số nên dạng toán này được gọi là bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán:

-GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ bài toán, nếu HS vẽ không được thì GV hướng dẫn vẽ như sau:

+GV vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn lên bảng

+GV y. cầu HS suy nghĩ xem đoạn thẳng biểu diễn số bé sẽ như thế nào so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn?

+GV vẽ đoạn thẳng biểu diễn số, sau đó yêu cầu HS lên bảng biểu diễn tổng và hiệu của hai số trên sô đồ

+Thống nhất hoàn thành sơ đồ:


Số lớn:

Số bé:

-Yêu cầu Hs quan sát kĩ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số bé và nhận xét lúc đó tổng sẽ thay đổi ra sao,và tổng lúc này  chính là mấy lần số bé

-Hướng dẫn tìm số lớn khi biết số bé

-Cho Hs giải cách tìm số lớn trước,tương tự như trên 

Kết luận:+Số bé = (Tổng –Hiệu) : 2

 + Số lớn  =  (Tổng +Hiệu) : 2

Hoạt động2:Luyện tập – Thực hành

Bài 1 /47:Cho Hs xác định yêu cầu đề và tìm đại lượng ứng với số bé, số lớn, Tổng, Hiệu

-Yêu cầu Hs tóm tắt và tự giải áp dụng theo công thức 

-Nhận xét và chữa bài trên bảng ,Gv chữa bài hoàn thiện

+Bài toán hỏi gì? 

+ Bài toán cho biết gì?

Bài 2:-Có thể cho Hs một nửa giải cách tìm số bé trước,còn lại giải cách tìm số lớn trước –Yêu cầu Hs chữa bài để thống nhất kết quả

​+Tổ chức làm bài trên vở

- GV nhận xét

Hoạt động3:Củng cố-Dặn dò:

-Cho Hs nhắc lại cách tìm số lớn,số bé
	-3HS làm bài trên bảng

Làm việc cả lớp

H: Đọc đề

-Quan sát đề,xác định yêu cầu trả lời câu hỏi GV 

+ Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10.

+ Bài toán yêu cầu tìm hai số

+Vẽ sơ đồ bài toán

+Đoạn thẳng biểu diễn số bé ngắn hơn so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn

-Hs rút ra vấn đề tìm số bé

-Tự giải cách tìm số lớn

-Rút ra bài học

Làm việc cá nhân,cả lớp

-2 Hs lần lượt giải trên bảng,cả lớp làm trên bảng con

Tuổi bố là:

 (58+38):2=48 (tuổi)

Tuổi con là:

48 – 38 = 10 (tuổi)

-Nhận xét ,chữa bài cho nhau

-2 Hs trình bày cách giải khác nhau trên bảng

-Chia hai dãy làm theo 2 cách

C1 Số học sinh gái là:

(28-4):2=12 (học sinh)

Số học sinh trai là:

28-12 = 16 (học sinh)

C2 Số học sinh trai là:
(28+4):2=16 (học sinh)

Số học sinh gái là:

28-16 = 12 (học sinh)

-2 Hs nhắc lại 
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